ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: COM511
2. Tên học phần: Kỹ năng giao tiếp  
3. Số tín chỉ: 1 (1/0)
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sỹ đại học hệ liên thông
5. Năm học: 1
6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

PGS.TS. Đàm Khải Hoàn.

TS. Nguyễn Quang Mạnh

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
TS. Trần Thế Hoàng

ThS. Đinh Văn Thắng

ThS. Vũ Thị Thanh Hoa

Bs. Nguyễn Thị Ánh

 8. Mục tiêu học phần: 


Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng

- Kiến thức: 
1. Trình bày được các vấn đề cơ bản về giao tiếp
2. Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp (nói, hỏi, nghe, thuyết trình, tư vấn, đàm phán) trong các tình huống giao tiếp cảu người cán bộ Dược


- Kỹ năng:

3. Thực hiện được các kỹ năng cơ bản như thuyết trình, hỏi, nghe và tư vấn sức khỏe


- Thái độ:

4. Nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp trong thực hành nghề Dược
9. Mô tả học phần: 

Học phần này bao gồm 1 tín chỉ lý thuyết. Sinh viên sẽ được học lý thuyết tại giảng đường và thực hành một số kỹ năng giao tiếp cơ bản ngay tại giảng đường. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về  kỹ năng giao tiếp. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng nhiều trong thực tế làm việc sau này của người Dược sỹ đại học

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: Thực hiện trong 5 tuần, mỗi tuần có  2 tiết lên lớp, 2 tiết thảo luận (tương đương 1 tiết lý thuyết) .
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: Sinh viên phải có kiến thức tâm lý học nói chung và tâm lý y học nói riêng.

11.2. Yêu cầu: Thực hiện được các kỹ năng với mức độ 2, 3, đó là kỹ năng thuyết trình, hỏi, nghe, thuyết phục và tư vấn sức khỏe
12. Nội dung học phần 

12.1. Lý thuyết. Phân bố 1 tín chỉ lý thuyết như sau:

Bài 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP (3T)

1. Khái niệm, tầm quan trọng của giao tiếp

2. Các yếu tố của giao tiếp

3. Một số kỹ năng giao tiếp có hiệu quả của cán bộ Dược

4. Một số điểm cần chú ý khi giao tiếp

Bài 2. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (3T)
1. Mở đầu:

2. Chuẩn bị nội dung và cách thức thuyết trình một chủ đề trước đám đông

3. Tiến hành thuyết trình

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuyết trình
Bài 3. KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI, LẮNG NGHE (3T)

1. Tầm quan trọng và điểm cần lưu ý khi đặt câu hỏi đúng và đủ
2. Khái niệm và tầm quan trọng lắng nghe 

Bài 4. KỸ NĂNG PHẢN HỒI (3T)
1. Tầm quan trọng của phản hồi 

2. Những điểm cần chú ý khi thực hiện phản hồi

Bài 5. KỸ NĂNG TƯ VẤN SỨC KHỎE (3T)
1. Đại cương
2. Yêu cầu kỹ thuật cần sử dụng trong tư vấn sức khỏe

3. Các bước của quá trình tư vấn

13. Phương pháp giảng :

Thuyết trình ngắn, thảo luận tại chỗ, thảo luận nhóm, case study, làm mẫu, đóng vai, bảng kiểm...

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Máy chiếu, mô hình, tranh ảnh, tờ rơi, handout, bài tập tình huống...

15. Đánh giá: 1 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1, 1 bài thi giữa học phần và bài thi hết học phần.  Hình thức đánh giá: sử dụng câu hỏi tự luận
16. Tài liệu tham khảo

16.1. Tài liệu học tập 

1) Trường đại học y Thái Nguyên. Kỹ năng giao tiếp và Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Nhà xuất bản y học 2007.
2) Trường đại học y dược Thái Nguyên-Bộ môn Y học cộng đồng,  Kỹ năng giao tiếp. Thái Nguyên 2015
16.2. Sách tham khảo: 
3. Bộ y tế. Khoa học hành vi - Giáo dục sức khỏe. Nhà xuất bản y học 2007
        
4) Tổ chức Y tế thế giới. Giáo dục sức khoẻ. Geneva, 1988. 

        
5) Tr​ường đại học y tế công cộng. Giáo dục sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội - 2002

        
6) Glanz, K., Lewis, F.M., & Rimer, B.K. (Eds). (1997). Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

       
 7) World Health Organnization. (1998) Education for health: A Manual on Health Education in Primary Health Care. England.

17. Lịch học:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số

tiết
	Giảng

viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình

thức

học

	Tuần 

1
	Bài 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP 
1. Khái niệm, tầm quan trọng của giao tiếp

2. Các yếu tố của giao tiếp

3. Một số kỹ năng giao tiếp có hiệu quả của cán bộ Dược 

4. Một số điểm cần chú ý khi giao tiếp
	3

	PGS. Hoàn
	1, 2
	Thuyết trình ngắn,

Thảo luận tại chỗ


	Tuần 2
	Bài 2. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
1. Mở đầu:

2. Chuẩn bị nội dung và cách thức thuyết trình một chủ đề trước đám đông

3. Tiến hành thuyết trình

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuyết trình
	3
	TS. Uyên
	1, 2 
	Thuyết trình ngắn,

Đóng vai,

Thảo luận nhóm

	Tuần 3
	Bài 3. KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI, LẮNG NGHE 

1. Tầm quan trọng và điểm cần lưu ý khi đặt câu hỏi đúng và đủ

2. Khái niệm và tầm quan trọng lắng nghe 
	3
	TS. Mạnh
	1, 2 
	Thuyết trình ngắn,

Đóng vai,

Thảo luận nhóm

	Tuần

4
	Bài 4. KỸ NĂNG PHẢN HỒI 
1. Tầm quan trọng của phản hồi 

2. Những điểm cần chú ý khi thực hiện phản hồi
	3
	TS. Hoàng


	1, 2 
	Thuyết trình ngắn,

Đóng vai,

Thảo luận nhóm

	Tuần 

5
	Bài 5. KỸ NĂNG TƯ VẤN SỨC KHỎE 
1. Đại cương

2. Yêu cầu kỹ thuật cần sử dụng trong tư vấn sức khỏe

3. Các bước của quá trình tư vấn


	3
	TS. Uyên
	1, 2 
	Thuyết trình ngắn,

Đóng vai,

Thảo luận nhóm
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